
PHỤ LỤC 01
ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CCHC 

THEO KẾ HOẠCH CCHC NĂM 2023 CỦA UBND XÃ QUANG MINH
(Kèm theo Báo cáo số 61/BC-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2023 của UBND xã Quang Minh)

T
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I CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1 - Kế hoạch CCHC năm 2023 Đang hoàn thiện

- Kế hoạch số 58/KH-UBND, ngày 30/12/2022 cải cách hành chính 
nhà nước trên địa bàn xã Quang Minh năm 2023 
- Kế hoạch số 37/KH-UBND, ngày 30/12/2021.cải cách hành chính 
nhà nước trên địa bàn xã Quang Minh giai đoạn 2021-2025. 
- Kế hoạch số 32 /KH-UBND, ngày 14/8/2023. Về việc Tự kiểm tra 
công tác cải cách hành chính nhà nước; Tình hình tổ chức và hoạt động 
của Uỷ ban nhân dân xã Quang Minh năm 2023;Tình hình triển khai Kế 
hoạch thực hiện Đề án ‘‘Chính quyền thân thiện trên địa bàn huyện Gia 
Lộc giai đoạn 2021-2025’’;
- Thông báo số 10/TB-UBND, ngày 15/8/2023 của UBND xã, Về việc 
Tự kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước;

 

Hoàn thành - Phụ lục khung Kế hoạch CCHC năm 2023

2 - Kế hoạch công tác tuyên truyền n
ăm 2023 Hoàn thành

- Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2023 về tuyên 
truyền cải cách hành chính trên địa xã Quang Minh năm 2023.
- Nhật ký tuyên truyền về công tác CCHC năm 2023 của Đài truyên thanh 
xã;
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- Báo cáo CCHC: Báo cáo quý I, 
báo cáo 06 tháng đầu năm, báo cáo 
quý III, báo cáo năm và báo cáo tự 
chấm điểm kết quả Chỉ số CCHC 
của năm 2023.   

Đang hoàn thiện

- Báo cáo số 14/BC-UBND ngày 09/3/2023 về kết quả thực hiện 
CCHC quý I;
- Báo cáo số 39/BC-UBND, ngày 10/6/2023 về kết quả thực hiện 
CCHC 6 tháng;
- Báo cáo số 55/BC-UBND ngày 24/8/2023. Kết quả tự kiểm tra 
công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn xã năm 2023;  
- Báo cáo số 57/BC-UBND ngày 8/9/2023 về kết quả thực hiện 
CCHC 9 tháng đầu năm 2023;
- Báo cáo số 61/BC-UBND ngày 14/9/2023. Kết quả kiểm tra công 
tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn xã năm 2023; Tình 
hình tổ chức và hoạt động của Uỷ ban nhân dân xã Quang Minh 
năm 2023;Tình hình triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án ‘‘Chính 
quyền thân thiện trên địa bàn huyện Gia Lộc giai đoạn 2021-2025’’
- Báo cáo số /BC-UBND ngày ../12/2023 về kết quả thực hiện 
CCHC năm 2023;

4 - Đăng tải các tin, bài về công tác 
CCHC trên các website điện tử

Thường xuyên đăng tin 
bài và vẫn tiếp tục 
triển khai thực hiện

- Các tin, bài trên cổng TTĐT của xã, Trang TTĐT của xã:
http://giatan.gialoc.haiduong.gov.vn/

5 - Công tác CCHC gắn với thi đua 
khen thưởng Hoàn thành

- Quyết định số 139/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế thi đua khen 
thưởng trên địa bàn xã 
- Kế hoạch số 02/KH-UBND, ngày 22/01/2023 của UBND xã, về công 
tác thi đua khen thưởng trên địa bàn xã;  

6 - Công tác kiểm điểm, khắc phục 
nhiệm vụ CCHC năm 2022 của đơn vị: Hoàn thành

- Báo cáo số 21/BC-UBND. ngày 13/4/2023 của UBND xã. Kiểm điểm 
đánh giá kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác 
triển khai và kết luận giao nhiệm vụ cho công chức và người lao động 
của UBND xã.
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- Báo cáo khắc phục nhiệm vụ CCHC 
năm 2023 của đơn vị: theo kết luận của 
đoàn kiểm tra công tác CCHC của 
huyện năm 2023;

- Báo cáo số   /BC-UBND. ngày .../12/2023 của UBND xã. Khắc phục 
công tác CCHC năm 2023 theo kết luận của đoàn kiểm tra của huyện 
năm 2023.

8 - Đối thoại của lãnh đạo UBND xã Đang hoàn thiện - Kế hoạch số:   ĐU về việc..........................................................

9
- Các nội dung khác theo Kế hoạch 
CCHC năm 2023 Hoàn thành

- Chương trình làm việc số 01/CTr-UBND ngày 03/01/2023 của UBND 
xã phục vụ các phiên họp của Ủy ban nhân dân xã năm 2023.

II CẢI CÁCH THỂ CHẾ
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- Kế hoạch, Quyết định theo dõi thi 
hành pháp luật; Kế hoạch truyên 
truyền, phổ biến GDPL, các báo 
cáo về tình hình theo dõi thi hành 
pháp luật; các văn bản xử lý kết quả 
theo dõi thi hành pháp luật của 
UBND xã

Hoàn thành

+ Kế hoạch số: 03/KH-UBND, ngày 19/01/2023, về công tác thi 
hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn xã năm 
2023;
+ Kế hoạch số: 07/KH-UBND, ngày 31/01/2023, về thực hiện 
công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã năm 
2023;
+ Kế hoạch số: 06/KH-UBND, ngày 31/01/2023, về thực hiện 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, xây dựng 
xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã năm 2023; 
+ Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 31/01/2023 về xây dựng, 
kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật 
và thực hiện Đề án nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật tỉnh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã; 
+ Kế hoạch số: 09/KH-BCĐ, ngày 20/02/2023 của Ban chỉ đạo 
PBGDPL xã Quang Minh xây dựng kế hoạch hoạt động năm 
2023:
+ Kế hoạch số 12/KH-UBND, ngày 28/3/2023, về thực hiện hệ 
thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn 
xã; 
+ Quyết định số 79/QĐ-UBND; Kiện toàn đội ngũ tuyên truyền 
viên pháp luật năm 2023; 
+ Quyết định số 58/QĐ-UBND; Kiện toàn BCĐ phổ biến, giáo 
dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật năm 2023; 
+ Quyết định số 80/QĐ-UBND; Về việc Kiện toàn các Tổ hòa 
giải cơ sở xã Quang Minh năm 2023;
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- Báo cáo rà soát, hệ thống hóa 
VBQPPL Đang hoàn thiện - Báo cáo số /BC-UBND ngày ...2023 về kết quả rà soát, hệ thống 

hóa VBQPPL
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- Báo cáo kiểm tra sử lý văn bản 
QPPL
 

Đang hoàn thiện

- Báo cáo số /BC-UBND ngày ../2023 về kết quả kiểm tra sử lý 
văn bản QPPL năm 2023;

 



4 Khắc phục những tồn tại hạn chế Đang hoàn thiện
- Báo cáo số   /BC-UBND. ngày .../12/2023 của UBND xã. Khắc phục 
công tác CCHC năm 2023 theo kết luận của đoàn kiểm tra của huyện 
năm 2023;
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- Thực hiện các biện pháp khuyến 
khích, động viên, tạo điều kiện 
thuận lợi để người dân, doanh 
nghiệp, các tổ chức chính trị - xã 
hội, xã hội - nghề nghiệp và cộng 
đồng trong phản biện và giám sát 
thi hành pháp luật

Đang hoàn thiện Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

6 - Tổng hợp kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính hàng tháng Đang hoàn thiện - Trên Hệ thống cổng dịch vụ công Quốc gia

III CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1 Kế hoạch rà soát , đánh giá TTHC Hoàn thành

- Quyết định số 53/QĐ-UBND kèm theo Kế hoạch số kiểm soát thủ tục 
hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 
quyết thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn xã;  
- Quyết định số 48/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế bộ phận tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của 
UBND xã; 

2 - Công khai TTHC Hoàn thành - Bảng niêm yết công khai TTHC tại bộ phận một cửa của UBND 
xã.

3 - Báo cáo Kết quả giải quyết TTHC 
năm 2023; Đang hoàn thiện

- Báo cáo số 18/BC-UBND. Về tình hình, kết quả kiểm soát thủ tục 
hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quý I năm 
2023. Phương hướng nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2023;
- Báo cáo số 41/BC-UBND. Về tình hình, kết quả kiểm soát thủ tục 
hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quý II năm 
2023.
- Báo cáo  số 55/BC-UBND. Về tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ 
tục hành chính trên địa bàn xã năm 2023; 
- Báo cáo số 52/BC-UBND. Về kết quả rà soát, đánh giá, kiến nghị đơn 
giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn xã năm 2023;
- Thống kê các TTHC liên quan đến thông tin CSDLQG về DC và 
CCCD cần tra cứu, khai thác phụ vụ giải quyết TTHC; Với tổng số 20 
TTHC của lĩnh vực hộ tịch cấp xã, với tổng 18 TTHC lĩnh vực Lao 
động thương binh và xã hội các trường thông tin trong tờ khai có thể 
khai thác trong CSDLQG về DC và CCCD; 



- Báo cáo số: 58/BC-UBND, ngày 8/9/2023, về đánh giá về tình hình 
kết quả triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC quy 
định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP 
của UBND xã;

- Báo cáo số .../BC-UBND, ngày .../9/2023; Về tình hình, kết quả kiểm 
soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
Quý III năm 2023. Phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023;
- Báo cáo số ../BC-UBND. ngày .../9/2023; Về tình hình, kết quả kiểm 
soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
năm 2023. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
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- Triển khai quy trình số hóa hồ sơ, 
giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính tại Bộ phận Một cửa xã

Đang hoàn thiện

- Kết quả giải quyết TTHC được số hóa
- Hồ sơ TTHC được số hóa hồ sơ: 
- Báo cáo kết quả đã được số hóa trên Hệ thống thông tin giải 
quyết TTHC;        
- Báo cáo Hồ sơ TTHC có cấp kết quả giải quyết bản điện tử; 
- Báo cáo Kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC bảo đảm 
các quy định dữ liệu điện tử và ký số;
- Khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa: 
- Báo cáo Kiểm tra số liệu kết quả số hóa đã được khai thác, tái 
sử dụng trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC;
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- UBND xã thực hiện báo cáo định 
kỳ về chỉ tiêu phát triển kinh tế xã 
hội được thực hiện trên hệ thống 
phần mềm báo cáo của tỉnh

Đang hoàn thiện

- Báo cáo quý I, II, III và báo cáo năm 2023 về kiểm soát TTHC 
trên hệ thống thông tin báo cáo chính phủ;
- Báo cáo số 42/BC-UBND, ngày 15/6/2023; Tình hình thực hiện 
kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm 
vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023;
- Báo cáo số ../BC-UBND, ngày ../12/2023; Tình hình thực hiện 
kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2023; nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu năm 2024;

- Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức 
đối với TTHC thuộc thẩm quyền Đang hoàn thiện

+ Báo cáo có bảng số liệu tình hình tình hình tiếp nhận, xử lý phản ánh, 
kiến nghị về quy định hành chính; 
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giải quyết của cấp xã + Kết quả kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị; 
+ Công khai kết quả trả lời PAKN của cá nhân, tổ chức đối với quy 
định TTHC thuộc thẩm quyền của xã 
+ Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị được giải quyết, công khai trả lời 
cho người dân biết. 

IV CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

1 - Ban hành  Quy chế làm việc của 
UBND xã. Hoàn thành

- QĐ số 136 ban hành Quy chế làm việc của UBND xã, nhiệm 
kỳ 2021-2026;

2

- Ban hành Quy chế UBND xã với 
các thôn. Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của các cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND xã với các thôn

- Quy chế làm việc UBND các bộ phận chuyên môn của UBND 
xã với các thôn, nhiệm kỳ 2021-2026;

+ Quy chế văn hóa công sở của UBND xã;  
+ Quy tắc tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động làm 
việc trong cơ quan của UBND xã; 
+ Quy chế dân chủ của UBND xã;
+ Quy chế dân vận chính quyền của UBND xã;
+ Kế hoạch số 02/KH-UBND, ngày 19/01/2023, về việc triển khai 
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Quang Minh 
năm 2023;
+ Báo cáo số 33/BC-UBND, ngày 26/052023, về thực hiện quy 
chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2023 của UBND xã; 
+ Báo cáo số ..../BC-UBND, ngày .../12/2023, về thực hiện quy 
chế dân chủ  năm 2023 của UBND xã; 
+ Kế hoạch số 13/KH-UBND, ngày 23/3/2023, về việc thực hiện 
dân vận chính quyền trên địa bàn xã năm 2023;
+ Báo cáo số 30/BC-UBND, ngày 22/5/2023, về việc thực hiện 
dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 của UBND xã; 
+ Báo cáo số .../BC-UBND, ngày .../12/2023, về việc thực hiện 
dân vận chính quyền năm 2023 của UBND xã; 



+ Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá về tình hình thực hiện phân 
cấp quản lý nhà nước; 

V CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ
1 Thực hiện cơ cấu CBCC theo tiêu 

chuẩn chức danh Hoàn thành - Phụ lục 1; 2, 2a, 2b

2 Mức độ hoàn thành kế hoạch tinh 
giản biên chế  trong năm

- Kế hoạch số ...-KH/ĐU ngày .../01/2023 về việc thực hiện sắp 
xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ 
thống chính trị ở xã năm 2023; 
- Báo cáo số ...-BC/ĐU ngày .../9/2023 về kết quả thực hiện tiếp 
tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả năm 2023; 

3
Bố trí sử dụng CBCC Hoàn thành

- Báo cáo số .../BC-UBND ngày ../3/2023 về việc bố trí các chức 
danh, số lượng và chế độ chính sách đối với người hoạt động 
không chuyên trách cấp xã, ở thôn trên địa bàn xã Quang Minh;

4 Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC Hoàn thành

- Kế hoạch số /KH-UBND ngày 03/3/2023 về việc đào tạo cán 
bộ, công  chức, người lao động của UBND xã Quang Minh năm 
2023;
- Báo cáo số ...BC-UBND ngày .../2023 về kết quả đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức 9 tháng đầu năm 2023 và phương 
hướng, nhiệm vụ hết năm 2023;
- Báo cáo thống kê và đăng ký nhu cầu tập huấn , bồi dưỡng về 
CCHC (kèm theo công văn số : 206/UBND-NV ngày 15/4/2022 
của UBND huyện)

5 Đánh giá, phân loại CBCC Hoàn thành

- Hướng dẫn ...
- Biên bản cuộc họp đánh giá, phân loại can bộ, công chức, lao 
động hợp đồng các chức danh công chức  cấp xã năm 2023; Tổng 
hợp kết qủa đánh giá cán bộ cấp xã năm 2023 kèm theo biên bản 
họp ngày ../../2023;

6
Chất lượng CBCC Hoàn thành

- Báo cáo số .../BC-UBND ngày ../../2023 về việc bố trí các chức 
danh, số lượng và chế độ chính sách đối với người hoạt động 
không chuyên trách cấp xã, ở thôn trên địa bàn xã Quang Minh;

VI CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG
- Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu 
trách  nhiệm về sử dụng kinh phí 
quản lý hành chính nhà nước

Hoàn thành
- Báo cáo số: /BC-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2023 về tình tình 
thực hiện cơ chế tự chủ quản lý hành chính;



1 - Báo cáo số: /BC-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2023 về tình tình 
thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước 
hàng năm trên địa bàn xã; 

2

- Xây dựng và cập nhật Quy chế chi 
tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử 
dụng tài sản công

Hoàn thành

- Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-
UBND ngày 03/01/2023 về việc ban hành quy chế quản lý, sử 
dụng tài sản công tại UBND xã Quang Minh;

3 Công khai minh bạch trong quản lý, 
sử dụng tài sản công theo quy định Đang hoàn thành

- Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 08/01/2022 về việc công bố 
công khai số liệu dự toán ngân sách xã năm 2023
- Báo cáo số 11 công khai quy trình mua sắm tài sản công;
- Bảng tính hao mòn TSCĐ năm 2022; Báo cáo tình hình tăng, 
giảm TSCĐ năm 2022; Báo cáo quyết toán thu ngân sách xã năm 
2022;
- Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 về việc công bố 
công khai số liệu quyết toán ngân sách xã Quang Minh năm 2022;
- Báo cáo số 41 công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 
ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2023;
- Công khai thu ngân sách xã 6 tháng  đầu  năm 2023;
- Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã từ ngày 01/01/2023 đến 
ngày 30/06/2023;
- Quyết toán chi đầu tư phát triển từ ngày 01/01/2023 đến ngày 
30/08/2023;
- Báo cáo số 30 /BC-UBND ngày 08/8/2023 về kết quả thực hiện 
kết luận, kiến nghị và kết quả thực hiện sau kết luận thanh tra.

4

Thực hiện chương trình thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí Đang hoàn thành

- Quyết định số 16 /QĐ-UBND ngày 10/01/2023 về thực hành  
tiết kiệm, chống lãng phí xã Quang Minh năm 2023;
- Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 10/01/2023 về thực hành  tiết 
kiệm, chống lãng phí xã Quang Minh năm 2023;
- Báo cáo số 76/BC-UBND ngày 31/12/2022 về kết quả công tác 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022;
 

VII XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
- Xây dựng hạ tầng công nghệ 
thông tin cho chính quyền điện tử Hoàn thành - Kế hoạch số: 12/KH-UBND ngày 17/2/2023 của UBND xã; về 

ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển 



1 chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn 
xã Quang Minh năm 2023;
- Kế hoạch số 35 /KH-UBND ngày 13/09/2023 về phát triển 
kinh tế số và xã hội số trên địa bàn xã Quang Minh năm 2023

2 - Xây dựng Trang thông tin điện tử 
cấp xã Hoàn thành Địa chỉ cổng thông tin điện tử xã Quang Minh: 

http://quangminh.gialoc.haiduong.gov.vn

3

- Tổ chức triển khai thực hiện kế 
hoạch phát triển Hệ thống quản lý 
văn bản và điều hành đảm bảo kết 
nối, liên thông trao đổi văn bản điện 
tử qua tất cả các cấp chính quyền 
giai đoạn 2021 - 2025 

Hoàn thành 100% các văn bản được tiếp nhận đến và đi trên hệ thống quản lý 
văn bản 

4
- Xây dựng và triển khai thực hiện 
Kế hoạch đẩy mạnh gửi, nhận văn 
bản điện tử giữa các ngành, đoàn 
thể, CB, CC trong xã

Đang Hoàn thành
- Báo cáo số ..../BC-UBND ngày .../12/2023 báo cáo kết quả ứng 
dụng CNTT trong hoạt đông của UBND xã Quang Minh năm 
2023

5 - Kế hoạch thực hiện và áp dụng hệ 
thống quản lý chất lượng theo 
TCVN 9001:2015 tại xã Quang 
Minh

Hoàn thành

- Kế hoạch số 18/KH-UBND về Triển khai việc xây dựng và áp 
dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Hành chính 
Nhà nước trên địa bàn xã  Quang Minh

6 - Bảng Mục tiêu chất lượng năm 
2022 Hoàn thành

7 - Quyết định kiện toàn BCĐ Iso xã Hoàn thành - Quyết định số 68/QĐ-UBND  ngày 12/04/2022 về việc kiện 
toàn BCĐ Iso xã Quang Minh
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